PHỤ LỤC 1 

TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Kế hoạch số 584/KH-MTTW-BTT ngày 09/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

I. TIÊU CHUẨN

Theo quy định tại điểm 2, mục IV (khen thưởng) của Kế hoạch số 584/KH-MTTW-BTT ngày 09/8/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Lưu ý: Khi lựa chọn cần ưu tiên đại biểu tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh.
II.  SỐ LƯỢNG
	Stt
	Tỉnh, T/phố
	Đại biểu được biểu dương
	Định hướng cơ cấu kết hợp lựa chọn

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã
	Trưởng ban công tác     Mặt trận
	

	1
	An Giang
	4
	2
	2
	· 01 đại biểu là Nữ, dân tộc Chăm;

· 01 đại biểu là Người Cao tuổi, dân tộc Khmer; 

· 01 đại biểu là người theo đạo Hồi giáo; 

· 01 đại biểu do địa phương tự lựa chọn

	2
	Bà Rịa-VTàu
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là người Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu là người dân tộc Chơ Ro;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	3
	Bắc Kạn
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Dao;  

- 01 đại biểu là Nữ, người Công giáo;

- 01 đại biểu là người dân tộc Tày;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	4
	Bắc Giang
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Cựu Chiến binh, là người dân tộc Nùng; 

- 01 đại biểu là Nữ, là người dân tộc Sán Chay;

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Hoa;

- 02 đại biểu tự lựa chọn

	5
	Bạc Liêu
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, có đạo Tịnh độ cư sĩ Phật hội;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Hoa;

 - 01 đại biểu tự lựa chọn.

	6
	Bắc Ninh
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi;
- 01 đại biểu là Nữ, Cựu chiến binh;

- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	7
	Bến Tre
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi; theo đạo Cao đài;

- 01 đại biểu là dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người Công giáo;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	8
	Bình Định
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi; theo đạo Tin lành;

- 01 đại biểu là Nữ, dân tộc H’rê;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Chăm;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	9
	Bình Dương
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người cao tuổi, là người Công giáo;

- 01 đại biểu là  Nữ, là người dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh;
- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	10
	Bình Phước
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Cựu Chiến binh, dân tộc Xtiêng;

- 01 đại biểu là người dân tộc M’nông;

- 01 đại biểu Nữ, là Người cao tuổi;

- 01 đại biểu tự lựa chọn


	11
	Bình Thuận
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người cao tuổi, theo đạo Balamon;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người tộc Chăm;

- 01 đại biểu là người dân tộc Raglai;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	12
	Cà Mau
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu là người Công giáo;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	13
	Cần Thơ
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người Công giáo;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu Nữ, theo đạo Cao Đài;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	14
	Cao Bằng
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo; 

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, dân tộc Nùng;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, dân tộc Tày;

- 01 đại biểu Nữ, dân tộc Lô Lô;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	15
	Đà Nẵng
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là người Cao tuổi, theo đạo Tin Lành;

- 01 đại biểu là người dân tộc Cơ Tu; 

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	16
	Đắk Lắc
	6
	2
	4
	- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc M’nông; 

- 01 đại biểu là Nữ, dân tộc Êđê, theo đạo Tin lành;

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu là người dân tộc Gia rai;

- 01 đại biểu là người dân tộc Hrê;
- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	17
	Đắk Nông
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi; theo đạo Công giáo; 

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, dân tộc M’nông;

- 01 đại biểu là người dân tộc Mạ;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	18
	Điện Biên
	6
	2
	4
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Hà Nhì;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Kháng; 

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Lào;

- 01 đại biểu là người dân tộc Thái;

- 01 đại biểu là người dân tộc Mảng;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	19
	Đồng Nai
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Phật giáo Hòa hảo;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Chơ Ro;

- 01 đại biểu là người dân tộc Mạ; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	20
	Đồng Tháp
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Nữ, Người Cao tuổi; 

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu là người dân tộc Hoa; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	21
	Gia Lai
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu Chiến binh; là người dân tộc Gia rai; 

- 01 đại biều Nữ, là người dân tộc Ba Na;

- 01 đại biểu là người dân tộc Xơ đăng;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	22
	Hà Giang
	7
	2
	5
	- 01 đại biểu Cựu Chiến binh, là dân tộc Lô lô; 

- 01 đại biểu là Nữ, là người dân tộc Pà Thẻn;

- 01 đại biểu là Người cao tuổi, là người dân tộc H’mông;

- 01 đại biểu là người dân tộc La Chí;

- 01 đại biểu là người dân tộc Cơ Lao;

- 01 đại biểu là người dân tộc Pu péo;
- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	23
	Hà Nam
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi; 

- 01 đại biểu Nữ, là Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	24
	Hà Nội
	9
	4
	5
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi;

- 02 đại biểu là Cựu Chiến binh (trong đó 01 là Nữ); 

- 02 đại biểu là dân tộc Mường (trong đó 01 là Nữ);

- 04 đại biểu tự lựa chọn


	25
	Hà Tĩnh
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu là người dân tộc Chứt;

- 01 đại biểu Nữ, dân tộc Lào;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	26
	Hải Dương
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Nữ, Người Cao tuổi;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu là người Công giáo; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	27
	Hải Phòng
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi; 

- 01 đại biểu là Nữ, Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu là người Công giáo;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	28
	Hậu Giang
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Nữ, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu là người theo Tịnh độ cư sĩ Phật hội;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	29
	TP. HCM 
	8
	4
	4
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 02 đại biểu Cựu Chiến binh (trong đó 01 là Nữ)

- 01 đại biểu là người dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu theo đạo Tin Lành;

- 01 đại biểu theo đạo Hồi giáo;
- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	30
	Hoà Bình
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Mường;

- 01 đại biểu là Cựu Chiến binh, là người dân tộc Dao;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Tày; 

- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	31
	Hưng Yên
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Cựu chiến binh; 

- 01 đại biểu Nữ, Người Cao tuổi;

- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	32
	Khánh Hoà
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Raglai;

- 01 đại biểu là người dân tộc Cơ ho;

- 01 đại biểu Người Cao tuổi, là người dân tộc Ê đê;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	33
	Kiên Giang
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu Nữ, là Người Cao tuổi, theo đạo Tin Lành;

- 01 Cựu chiến binh, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu là người theo đạo Tứ ân Hiếu nghĩa;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	34
	Kon Tum
	6
	2
	4
	- 01 đại biểu Người Cao tuổi, là người dân tộc Giẻ triêng;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Ba Na;

- 01 đại biểu là người dân tộc Xơ đăng;

- 01 đại biểu là người dân tộc Brâu;

- 01 đại biểu là người dân tộc Rơ măm; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	35
	Lai Châu
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc La Hủ

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Lự;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Cống;

- 01 đại biểu là người dân tộc Si La;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	36
	Lâm Đồng
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Mạ;

- 01 đại biểu là người dân tộc Chu ru;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Cơ ho;

- 01 đại biểu là người dân tộc Lự;
- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	37
	Lạng Sơn
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, dân tộc Nùng;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Tày;

- 01 đại biểu Nữ, là người theo đạo Tin lành;

- 01 đại biểu là người dân tộc Dao;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	38
	Long An
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là  Người Cao tuổi, theo đạo Cao Đài

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh; 

- 01 đại biểu Nữ, là người người dân tộc Khmer

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	39
	Lào Cai
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc H’mông;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Phù Lá;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, dân tộc Giáy;

- 01 đại biểu là người dân tộc Bố Y;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	40
	Nam Định
	4
	2
	2
	-01 đại biểu là Nữ, là người Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh; 

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi;
- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	41
	Nghệ An
	8
	4
	4
	- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Thái;

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Thổ;
- 01 đại biểu Người Cao tuổi theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh dân tộc Khơ mú;

- 01 đại biểu là người dân tộc Ơ đu;

- 01 đại biểu là người dân tộc H’mông;

- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	42
	Ninh Bình
	5
	2
	3
	- 02 đại biểu là là người Công giáo (trong đó có 01 Nữ);

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh; 

- 01  đại biểu là người dân tộc Mường; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	43
	Ninh Thuận
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Cơ ho;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Chăm;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Raglai; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	44
	Phú Thọ
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Dao;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Sán Chay;

- 01 đại biểu là người dân tộc Mường; 

- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	45
	Phú Yên
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Ba Na;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Ê đê; 

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc H rê;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	46
	Quảng Bình
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Bru-Vân kiều;
- 01 đại biểu là người dân tộc Chứt; 

- 01 đại biểu Nữ, là Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	47
	Quảng Nam
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người cao tuổi, là người dân tộc Mơ nông;

- 01 đại biểu là người Xơ đăng;

- 01 đại biểu là Nữ, là người dân tộc Cơ tu;

- 01 đại biểu là người dân tộc Co; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	48
	Quảng Ngãi
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là người dân tộc Co;

- 01 đại biểu là Người cao tuổi, là người theo đạo Tin Lành;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Xơ đăng;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Hrê;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	49
	Quảng Ninh
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là người Cao tuổi, là người dân tộc Dao;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Sán chay; 

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Tày;

- 01 đại biểu là người dân tộc Sán dìu;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	50
	Quảng Trị
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu Nữ, là Cựu chiến binh; 

- 01 đại biểu là người dân tộc Bru-Vân kiều;

- 01 đại biểu là người dân tộc Tà ôi;

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người Công giáo;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	51
	Sóc Trăng
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người cao tuổi, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu là người dân tộc Hoa; là người Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu tự lựa chọn

	52
	Sơn La
	6
	2
	4
	- 01 đại biểu là Nữ, là người dân tộc Xinh mun;

- 01 đại biểu là người dân tộc La ha;  

- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, dân tộc H’mông;

- 01 đại biểu là người dân tộc Kháng;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Khơ mú;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	53
	Tây Ninh
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Cao đài;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Xtieng;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	54
	Thái Bình
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu là Nữ, Cựu chiến binh;
- 02 đại biểu tự lựa chọn.

	55
	Thái Nguyên
	6
	2
	4
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Sán dìu;

- 01 đại biểu là người dân tộc Ngái;

- 01 đại biểu là Nữ, dân tộc Nùng;

- 01 đại biểu là người dân tộc Sán chay;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	56
	Thanh Hoá
	8
	4
	4
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, dân tộc Thổ;

- 01 đại biểu là người dân tộc Khơ mú;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Thái;

- 01 đại biểu là người dân tộc Mường; 

- 01 đại biểu Người cao tuổi, dân tộc Dao; 

- 01 đại biểu là người dân tộc H’Mông;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	57
	Tiền Giang
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, theo đạo Công giáo;

- 01 đại biểu là người theo đạo Cao đài;

- 01 đại biểu theo đạo Phật giáo Hòa hảo;
- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	58
	Trà Vinh
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Khmer;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	59
	T-Thiên-Huế
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi; 

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Cơ tu;
- 01 đại biểu là người dân tộc Bru- Vân kiều;

- 01 đại biểu là người dân tộc Tà ôi; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	60
	Tuyên Quang
	5
	2
	3
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Cơ lao;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Pà Thẻn;

- 01 đại biểu là người dân tộc Sán dìu;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh dân tộc Dao; 

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	61
	Vĩnh Long
	4
	2
	2
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người Công giáo;

- 01 đại biểu là Cựu chiến binh, là người dân tộc Khmer; 

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Hoa;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	62
	Vĩnh Phúc
	4
	2
	2
	 - 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Sán dìu;

- 01 đại biểu là người Công giáo;

- 01 đại biểu Cựu chiến binh, là người dân tộc Sán chay;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	63
	Yên Bái
	6
	2
	4
	- 01 đại biểu là Người Cao tuổi, là người dân tộc Khơ mú;

- 01 đại biểu Nữ, là người dân tộc Dao;

- 01 đại biểu Cựu chiên binh, là người dân tộc Sán chay;

- 01 đại biểu là người dân tộc Tày, là người công giáo; 

- 01 đại biểu là người dân tộc Giáy;

- 01 đại biểu tự lựa chọn.

	Tổng
	300
	134
	166
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